
1 CM-1
CCHN-250324-

0004 

Đỗ Văn Thanh 09/11/1980

030080010262 do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

24/04/2021

Việt 

Nam

Viện Đại học 

Mở Hà Nội

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng và 

tư vấn kiến trúc 

VLC

1615/KTS2024 do Học 

viện cán bộ quản lý xây 

dựng và đô thị cấp ngày 

15/11/2024

"- Thiết kế kiến trúc 

công trình

- Thiết kế kiến trúc 

cảnh quan

- Thiết kế nội thất

 - Thẩm tra thiết kế 

kiến trúc"

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-01

2 CM-2
CCHN-250324-

0005
Đặng Đức Hiếu 02/03/1982

001082012770 do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

04/05/2021

Việt 

Nam

Viện Đại học 

Mở Hà Nội

Công ty cổ phần 

sản xuất và đầu tư 

kiến trúc xanh

0195/KTS2025 do Học 

viện chiến lược, bồi 

dưỡng cán bộ xây dựng 

cấp ngày 13/03/2025

- Thiết kế kiến trúc 

công trình

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-02

3 CM-3
CCHN-250324-

0001 

Nguyễn Ngọc Bản 22/03/1978

001078043717 do Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

10/07/2021

Việt 

Nam

Trường Đại 

học Xây dựng 

Hà Nội

Công ty cổ phần tư 

vấn kiến trúc đô thị 

Hà Nội - UAC

1329/KTS2024 do Học 

viện cán bộ quản lý xây 

dựng và đô thị cấp ngày 

03/10/2024

- Thiết kế nội thất

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-03

4 CM-4

CCHN-250324-

0002 Trần Văn Thắng 29/05/1993

014093009035 do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

09/05/2023

Việt 

Nam

Trường Đại 

học Chu Văn 

An

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

ECO3

92-328/QĐ-VKTQG do 

Viện Kiến trúc Quốc Gia 

cấp ngày 09/09/2024

- Thiết kế kiến trúc 

công trình

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-04

5 CM-5 CCHN-250324-

0007

Trần Thái Sơn 09/06/1984
001084068657 do BCA cấp 

ngày 15/8/2024.

Việt 

Nam

Trường Đại 

học Xây dựng 

Công ty cổ phần 

sản xuất và đầu tư 

kiến trúc xanh

0237/KTS2025 do Học 

viện chiến lược, bồi 

dưỡng cán bộ xây dựng 

cấp ngày 13/03/2025.

- Thiết kế kiến trúc 

công trình

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-05

Cơ sở đào tạo Đơn vị công tác Chứng nhận sát hạch
Lĩnh vực hành 

nghề 

Thời hạn 

chứng chỉ

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU 1. DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC ĐỢT 10/2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ- QHKT  ngày      tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội)

TT
Ký 

hiệu
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày tháng, 

năm sinh

Số CMT/CCCD/ Mã định 

danh; Nơi cấp; Ngày cấp

Quốc 

tịch

1



6 CM-6
CCHN-250331-

0003
Phan Duy Quang 22/06/1983

001083037090 do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

18/12/2021

Việt 

Nam

Trường Đại 

học Xây dựng

Công ty TNHH 

Inros Lackner Việt 

Nam

116/SH2024 do Hội 

Kiến trúc sư Việt Nam 

cấp ngày 26/04/2024

- Thiết kế kiến trúc 

công trình

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-06

7 CM-7

CCHN-250326-

0002 Trần Văn Nội 08/11/1992

001092046506 do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

10/05/2021

Việt 

Nam

Trường Đại 

học Xây dựng

Công ty TNHH 

Baumschlager 

Eberle Architekten

049/SH2024 do Hội 

Kiến trúc sư Việt Nam 

cấp ngày 26/04/2024

- Thiết kế kiến trúc 

công trình

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-07

8 CM-8

CCHN-250324-

0008 Nguyễn Đình Đức 10/12/1986

001086037881 do Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 

25/04/2021

Việt 

Nam

Trường Đại 

học Xây dựng

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế công 

nghiệp xây dựng 

Việt Nam

0184/KTS2025 của Học 

viện chiến lược, bồi 

dưỡng cán bộ xây dựng 

cấp ngày 13/03/2025

- Thiết kế kiến trúc 

công trình

Từ ngày   

09/04/2025 

đến ngày    

09/04/2035

HAN-10-

2025-08

2
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